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	BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
Số:               /TTr-XNK
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày         tháng     năm 2026


TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Kính trình: Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Xuất nhập khẩu kính trình Bộ trưởng Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế, trong đó đề ra mục tiêu, quan điểm, định hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam. Nghị quyết đề ra một số định hướng hội nhập quốc tế chủ yếu cho nước ta, trong đó có định hướng: Chủ động và tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh mà nước ta là thành viên... Xây dựng và triển khai kế hoạch gia nhập các cơ chế đa phương khác; trong đó, có việc tham gia các hoạt động hợp tác ở mức cao hơn, như hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, kiểm soát phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, diễn tập chung và các hoạt động khác, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và góp phần đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, bền vũng. 

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật BHVBQPPL). Theo đó, Điều 18 quy định:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành thông tư để quy định:

1. Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

2. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

 - Nghị định số 259/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định về kiểm soát thương mại chiến lược.

Khoản 2 Điều 7 quy định: “2. Các bộ căn cứ yêu cầu quản lý, quy định về mặt hàng và phân công tại Phụ lục I Nghị định này, trao đổi, thống nhất với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài chính để công bố Danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ kèm theo mã HS và đặc điểm kỹ thuật, công nghệ của hàng hóa.”
Khoản 1 Điều 16 quy định: “1. Bộ Công Thương
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan xây dựng Danh mục hàng hóa lưỡng dụng thuộc quản lý nhà nước của bộ; tổ chức cấp phép đối với hàng hóa lưỡng dụng thuộc quản lý nhà nước của bộ và cung cấp thông tin về việc cấp phép cho cơ quan hải quan để phối hợp quản lý.”

Khoản 1 Điều 17 quy định:“1. Căn cứ quy định của Nghị định này, các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết Danh mục hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý để hướng dẫn thi hành Nghị định này…” 
Phụ lục I quy định Danh mục hàng hóa lưỡng dụng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh theo giấy phép.
2. Cơ sở thực tiễn
Nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý về kiểm soát thương mại chiến lược, xác định rõ khái niệm hàng hóa lưỡng dụng, danh mục hàng hóa lưỡng dụng cần kiểm soát để xây dựng các biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả, nhằm đảm bảo hàng hóa lưỡng dụng được kiểm soát và không sử dụng vào các mục đích phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Công Thương đã chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 259/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2025 về kiểm soát thương mại chiến lược.

Nghị định số 259/2025/NĐ-CP ban hành danh mục hàng hóa lưỡng dụng bao gồm hàng hóa thuộc các nhóm: Vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân; Điện tử; Máy vi tính; Viễn thông, cảm biến và laser; Hàng không; Hàng hải; Tác nhân sinh học; Hóa chất, Hợp kim; Kim loại…tại Phụ lục I. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bao gồm Commercial Control List (CCL) của Hoa Kỳ và EU dual-list của Liên minh châu Âu. 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phụ lục I Nghị định phân công thẩm quyền quản lý các nhóm hàng hóa lưỡng dụng trên cho 04 Bộ: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Công Thương. Trong đó, Bộ Công Thương có thẩm quyền quản lý đối với: (i) Một số mặt hàng thuộc nhóm điện tử; (ii) Nhóm hóa chất; (iii) Nhóm Hợp kim, kim loại; (iv) Phương tiện bay không người lái.
Do tính chất đặc thù, việc xác định hàng hóa thuộc diện hàng hóa lưỡng dụng quản lý theo giấy phép theo quy định tại Nghị định không chỉ căn cứ vào mã HS và mô tả hàng hóa, mà còn căn cứ cả vào các đặc điểm kỹ thuật, công nghệ đi kèm và trên cơ sở đề nghị của các nước đối tác. Do đó, Nghị định số 259/2025/NĐ-CP quy định giao các Bộ căn cứ theo mục tiêu quản lý, quy định về các nhóm hàng và phân công tại Danh mục hàng hóa lưỡng dụng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh theo giấy phép tại Phụ lục I kèm theo Nghị định, trao đổi thống nhất với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Ngoại giao để công bố Danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ kèm theo mã hàng và đặc điểm kỹ thuật, công nghệ của hàng hóa. Chỉ hàng hóa có mã hàng, mô tả và đặc điểm kỹ thuật, công nghệ trùng với quy định về mã hàng, mô tả và đặc điểm kỹ thuật, công nghệ tại Danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng do các Bộ công bố theo phân công tại Phụ lục I Nghị định mới thuộc diện quản lý theo giấy phép theo quy định tại Nghị định này. 
Do vậy, việc ban hành Thông tư tạo cơ sở để thực thi các quy định về cấp phép đối với hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương đã được quy định tại Phụ lục I Nghị định 259/2025/NĐ-CP. 

Với cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, nhằm thiết lập cơ chế quản lý, kiểm soát công khai, minh bạch đối với hàng hóa lưỡng dụng, việc Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết danh mục hàng hóa lưỡng dụng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh theo giấy phép thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương là phù hợp và cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư
Thông tư được ban hành để quy định Danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh theo giấy phép thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương nhằm tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 259/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư
Một là, bảo đảm phù hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, phù hợp với thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương.
Hai là, tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính công khai trong quá trình xây dựng, ban hành Thông tư; bảo đảm tính minh bạch trong các quy định của Nghị định.

Ba là, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, trách nhiệm thực thi cam kết quốc tế.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
- Sau khi có ý kiến đồng ý của Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, ngày 28/11/2025, Đảng ủy Cục Xuất nhập khẩu đã có văn bản đề nghị Văn phòng Đảng ủy Bộ Công Thương lấy ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về chủ trương xây dựng Thông tư.

- Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Cục Xuất nhập khẩu đã có Phiếu trình ngày 08/12/2025 báo cáo Bộ trưởng về chủ trương và kế hoạch xây dựng Thông tư. 

- Ngày 07 tháng 01 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-BCT thành lập Tổ Soạn thảo Thông tư.

- Ngày 09 tháng 3 năm 2026, Cục Xuất nhập khẩu có văn bản số   447/THCS gửi xin ý kiến các thành viên Tổ Soạn thảo về dự thảo 1 Thông tư.

- Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Cục Xuất nhập khẩu đã nhận được các ý kiến tham gia của Thành viên Tổ soạn thảo từ Vụ Pháp chế, Cục Công nghiệp, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công.
....

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Thông tư quy định chi tiết danh mục hàng hóa lưỡng dụng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh theo giấy phép thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

-  Đối tượng áp dụng: Thông tư áp dụng đối với thương nhân xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Bố cục của dự thảo văn bản:
Dự thảo Thông tư bao gồm 03 Điều và 01 Phụ lục.

Điều 1. Ban hành Danh mục

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng danh mục

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Phụ lục. Danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
3. Nội dung cơ bản
Thông tư quy định Danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đã được Chính phủ giao tại Phụ lục I Nghị định số 259/2025/NĐ-CP kèm theo mã HS và đặc điểm kỹ thuật, công nghệ của hàng hóa.

Cụ thể, tại Phụ lục I Nghị định số 259/2025/NĐ-CP, hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương bao gồm:

(1) Điện tử: Bao gồm nguồn cung cấp điện và bộ biến đổi tần số.

(2) Hóa chất: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, các hydride của phốt pho, asen hoặc antimon, một số loại hợp chất hữu cơ, bọt tổng hợp.

 (3) Kim loại, hợp kim: Hợp kim magie, niken, titan, nhôm, thép, vonfram và hợp kim, molypden và hợp kim, bismuth, magie, canxi, hafnium và hợp kim, beri và hợp kim, Rheni và hợp kim,
(4) Phương tiện bay không người lái (UAV).
Danh mục hàng hóa lưỡng dụng tại Phụ lục 1 Nghị định 259/2025/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bao gồm Commercial Control List (CCL) của Hoa Kỳ và EU dual-list của Liên minh châu Âu. Các mặt hàng trong danh mục này được kiểm soát bằng Mã số phân loại kiểm soát xuất khẩu ECCN (Export Control Classification Number) với chi tiết về đặc điểm kỹ thuật, công nghệ. 
Trên thực tiễn, nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đa quốc gia đã có hệ thống kiểm soát thương mại chiến lược được thực thi trên toàn cầu và đã thực thi kiểm soát theo mã ECCN. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dễ đối chiếu, xác định tương thích giữa danh mục được ban hành tại Thông tư này với quy định quốc tế, được áp dụng toàn cầu, Thông tư ban hành thêm cột Mã số phân loại kiểm soát xuất khẩu tham chiếu. Việc quy định này cũng thể hiện danh mục hàng hoá lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương tương thích với tiêu chuẩn quốc tế, được thực thi trên thế giới. 

Mã HS áp dụng cho các mặt hàng được xác định dựa trên tính tương thích với mô tả hàng hoá trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 
Đồng thời, Thông tư không quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh, không có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; không quy định thủ tục hành chính mới; được lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đăng tải công khai theo quy định.

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)*
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực

- Việc tổ chức thực hiện Thông tư sau khi được ban hành sẽ không phát sinh thêm biên chế nhân lực cho ngân sách nhà nước do được thực hiện trên cơ sở nguồn nhân lực, cơ sở vật chất sẵn có của Cục Xuất nhập khẩu.

- Việc triển khai thực hiện dự kiến cần kinh phí để thực hiện tuyên truyền, phổ biến Thông tư. Kinh phí được tổng hợp trong kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật thường niên của Cục Xuất nhập khẩu.
2. Dự kiến thời gian trình ban hành: Tháng 4/2025

Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Thông tư quy định Danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu xin kính trình Quyền Bộ trưởng xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Thành viên Tổ soạn thảo;
- Lưu: VT, THCS, nhungdh.

	CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Sơn


PAGE  

